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1. Giới thiệu
Với nhu cầu tìm hiểu thông tin ngày càng

tăng từ các nhà đầu tư và các bên liên quan
khác đối với các công ty cổ phần, tiêu chuẩn
thành lập các loại báo cáo của công ty cũng
đang dần thay đổi. Sự phát triển liên tiếp của
thế giới kinh tế đã buộc các tổ chức phải định

hướng lại các mục tiêu kinh tế, thực hiện các
hoạt động vì cộng đồng song hành cùng với
các hoạt động kinh tế (Aldrugi, 2013), trong
đó, hoạt động tuyên bố trách nhiệm xã hội
ngày càng được coi trọng. Đây được xem là
hoạt động cung cấp thông tin tài chính và phi
tài chính, định lượng và định tính liên quan
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M ục đích của bài viết là tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyên bố
trách nhiệm xã hội (TNXH) của các công ty cổ phần thuộc ngành hàng tiêu dùng

tại Việt Nam. Thông qua điều tra 127 công ty cổ phần thuộc ngành hàng tiêu dùng trên sàn
giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội
(HNX) và sàn UpCom trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, bài viết chỉ ra có 9 nhân
tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyên bố TNXH của doanh nghiệp theo thứ tự giảm dần bao gồm:
(1) Chất lượng kiểm toán; (2) Số cuộc họp của hội đồng quản trị; (3) Quy mô doanh nghiệp;
(4) Tính kiêm nhiệm của Chủ tịch HĐQT; (5) Tuổi của doanh nghiệp; (6) Tỷ lệ thành viên nữ
trong HĐQT; (7) Tỷ suất lợi nhuận của Doanh nghiệp; (8) Tính độc lập của thành viên HĐQT;
(9) Đòn bẩy tài chính. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, bài viết đã đề xuất một số kiến nghị
giúp xây dựng và nâng cao công tác tuyên bố trách nghiệm xã hội của các công ty cổ phần thuộc
ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.
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đến tương tác của một công ty với môi trường
vật chất và xã hội về các vấn đề như cộng
đồng, môi trường sinh thái, nguồn nhân lực
và người tiêu dùng (Hackston & Milne,
1996). Tại Việt Nam, hoạt động tuyên bố
trách nhiệm xã hội dù đã được chú trọng. Cụ
thể, để theo kịp với sự phát triển nhanh chóng
của thị trường vốn, các cơ quan quản lý của
Việt Nam đã ban hành nhiều quy định với
mục đích điều chỉnh và cải thiện thông lệ báo
cáo của thị trường, bao gồm Luật Chứng
khoán 2006 và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
Tuy vậy, các hệ thống pháp luật kể trên vẫn
còn chưa có sự thống nhất về mức độ tuyên
bố và tiêu chuẩn tuyên bố, gây khó khăn cho
các bên liên quan trong việc thu thập thông
tin và xây dựng niềm tin đối với doanh nghiệp
(Kelly và cộng sự, 2018). Trong số các doanh
nghiệp hoạt động, các doanh nghiệp thuộc
ngành hàng tiêu dùng được xem là một trong
những nền công nghiệp gây ảnh hưởng nhiều
đến môi trường và cần nguồn lao động lớn.
Nhiều hệ quả tiêu cực trong quá trình sản xuất
và sử dụng sản phẩm thuộc ngành hàng tiêu
dùng, chẳng hạn như ô nhiễm nước, không
khí,… hoặc lãng phí năng lượng đã và đang
trở thành một trong những vấn đề nóng trên
toàn cầu (Hopkins, 2010). Do đó, việc cân
nhắc tính bền vững trong giai đoạn phát triển
sản phẩm (Ponn & Lindemann, 2011) cũng
như minh bạch hóa các thông tin về môi
trường và xã hội trong quá trình sản xuất
thông qua hoạt động tuyên bố CSR trở nên
cấp thiết hơn bao giờ hết. 

2. Tổng quan lý thuyết và mô hình
nghiên cứu

2.1. Tổng quan lý thuyết
2.1.1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Theo Carroll (1999), CSR là nghĩa vụ của

các nhà kinh doanh đối với các mục tiêu,
chính sách kinh doanh mà mình theo đuổi, đưa

ra các quyết định hoặc tuân theo các đường lối
nêu trên nhưng vẫn nằm trong chừng mực cho
phép đối với các mục tiêu và giá trị của xã hội.
Ở đây, đối tượng trọng tâm được đề cập là các
cá nhân với tư cách là người ra quyết định và
các tác động xã hội mang tầm vĩ mô (Lee,
2008). Những cột mốc đầu tiên của các học
giả trong công cuộc định nghĩa thuật ngữ này
bắt đầu vào những năm 1960 và 1970, với các
tên tuổi nổi bật như Davis (1973), Frederick
(1960). Đây chính là thời kỳ đánh dấu sự thay
đổi khái niệm trong CSR. Theo Davis (1973),
trách nhiệm xã hội vượt ra khỏi cấp độ quản lý
và tổ chức cần áp dụng các giá trị xã hội trong
quá trình ra quyết định của mình để tránh sự
phản đối của công chúng. Carroll (1979;
1991) đưa ra quy chuẩn CSR bằng cách đề
xuất một khuôn khổ toàn diện, bao gồm bốn
khía cạnh khác nhau của trách nhiệm xã hội,
bao gồm kinh tế, luật pháp, đạo đức và tùy
nghi. Trong những năm 1980, các học giả chủ
yếu tập trung vào CSR như một quá trình vào
mô hình hoạt động xã hội của doanh nghiệp
(Jones, 1980) và phát triển thêm mô hình ba
chiều của Carroll (1979) về trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp, khả năng đáp ứng xã hội
của doanh nghiệp và các vấn đề xã hội bằng
cách thay đổi chúng thành một mẫu nguyên
tắc, quy trình và chính sách (Wartick &
Cochran, 1985). 

Một trong những công trình phổ biến
mang tính bền vững phù hợp nổi bật trong số
các tài liệu về CSR chính là mô hình kim tự
tháp TNXH được đề xuất và phát triển bởi
Carroll (1979). Công trình của ông ban đầu
được sử dụng chủ yếu ở châu Mỹ, sau đó dần
được đề cập trên các bàn thảo luận ở châu Âu
(Crane & Matten, 2004). CSR bao gồm bốn
trách nhiệm chính mà một doanh nghiệp phải
thực hiện đối với xã hội, bao gồm kinh tế,
pháp lý, đạo đức và tùy nghi (từ thiện)
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(Carroll, 1979; 1991). Carroll (1991) mô tả
bốn thành phần của CSR dưới dạng một kim
tự tháp, trong đó thành phần kinh tế tạo thành
lớp nền vững chắc, làm cơ sở nền tảng cho
các thành phần khác. Trách nhiệm pháp lý tạo
thành lớp thứ hai, tiếp theo là đạo đức và trên
cùng là trách nhiệm từ thiện.

2.1.2 Hoạt động tuyên bố trách nhiệm xã
hội của doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp
cụ thể được thể hiện rõ qua hoạt động tuyên
bố trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đó.
Hoạt động tuyên bố trách nhiệm xã hội là quá
trình truyền đạt các tác động xã hội và môi
trường gây ra bởi các hoạt động kinh tế của
một tổ chức tới các nhóm lợi ích cụ thể trong
xã hội và cho toàn xã hội nói chung. Việc báo
cáo thông tin CSR đóng vai trò quan trọng
trong việc nâng cao tính minh bạch của các
công ty, phát triển hình ảnh công ty và cung
cấp thông tin hữu ích cho việc ra quyết định
đầu tư (Aribi & Gao, 2010). Nhiều nghiên
cứu kiểm tra các yếu tố quyết định việc tiết lộ
CSR đã được thực hiện trong bối cảnh của
các quốc gia (Gamerschlag và cộng sự,
2010), Tây Ban Nha (Reverte, 2008), Trung
Quốc (Wang và cộng sự, 2013), New Zealand
(Hackston & Milne, 1996).

Tuyên bố CSR thường hay bị hiểu nhầm
với thuật ngữ báo cáo CSR, dẫn đến các hiện
tượng đánh tráo khái niệm, gây khó khăn cho
công tác nghiên cứu. Theo định nghĩa được
cung cấp bởi Từ điển Cambridge, thuật ngữ
“tuyên bố” bắt nguồn từ thuật ngữ “disclo-
sure” trong tiếng Anh, có nghĩa là “hành động
làm cho một thứ gì đó được biết đến”. Trong
khi đó, thuật ngữ “báo cáo” (reporting) được
định nghĩa là hành động của một công ty đưa
ra một báo cáo chính thức, ví dụ về các tài
khoản hoặc hoạt động của họ. Có thể hiểu
rằng, hoạt động tuyên bố CSR nói chung liên

quan đến quá trình tiết lộ thông tin TNXH của
doanh nghiệp, trong khi báo cáo CSR thiên về
cách thức và phương tiện mà thông tin tiết lộ.
Hoạt động tuyên bố CSR là thông tin mà một
công ty tiết lộ về tác động môi trường và mối
quan hệ của họ với các bên liên quan thông
qua các kênh truyền thông liên quan
(Gamerschlag và cộng sự, 2010). Do đó, hoạt
động tuyên bố CSR có thể được hiểu là một
thành phần cơ bản của quy trình báo cáo CSR.
Trong bối cảnh trên, De Villiers & Alexander
(2014) giải thích báo cáo CSR là việc công bố
thông tin xã hội và môi trường trong các báo
cáo hàng năm và trên các trang web, chủ yếu
là tự nguyện. Hoạt động tuyên bố CSR được
thúc đẩy bởi ý thức trách nhiệm giải trình của
các công ty đối với các bên liên quan và mục
đích của họ là cải thiện tính minh bạch, dẫn
đến hoạt động thành lập các báo cáo CSR
(Michelon và cộng sự (2015). Các hoạt động
này bao gồm việc chuẩn bị các báo cáo độc
lập, sử dụng các hướng dẫn báo cáo và đảm
bảo thông tin được tiết lộ nhằm mục đích nâng
cao chất lượng thông tin, đảm bảo độ tin cậy
của thông tin và tăng cường quá trình tham gia
của các bên liên quan. Lock & Seele (2016)
cho rằng báo cáo CSR bao gồm cả quy tắc ứng
xử lẫn báo cáo trực tuyến và là một trong
những công cụ hiệu quả nhất để truyền đạt
thông tin CSR. Báo cáo CSR là báo cáo về các
khía cạnh cụ thể của các hoạt động xã hội,
hiệu suất hoặc tác động của một tổ chức kinh
doanh (Elias & Epstein, 1975).

2.1.3 Hàng tiêu dùng và ngành hàng
tiêu dùng

Trong các ngành công nghiệp sản xuất, các
khái niệm hàng hóa đầu tư, hàng tiêu dùng và
hàng hóa trung gian cần được phân biệt rõ
ràng. Hàng hóa đầu tư được các công ty mua
và sử dụng như một yếu tố đầu vào cho quá
trình sản xuất. Chúng thường là những sản
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phẩm mang tính cá nhân với độ tinh vi và
chứa hàm lượng kỹ thuật cao được mua bởi
các trung tâm mua hàng chuyên nghiệp thông
qua mối quan hệ lâu dài và thân thiết với các
nhà cung cấp. Mặt khác, hàng hóa tiêu dùng
là những sản phẩm được người tiêu dùng bình
thường mua và sử dụng với mục đích đáp ứng
các nhu cầu của con người. Hàng tiêu dùng
được đặc trưng là các sản phẩm tiêu chuẩn
hóa và ít phức tạp hơn được mua và sử dụng
bởi nhiều cá nhân không có mối quan hệ chặt
chẽ với cơ quan sản xuất. 

Trong nghiên cứu của mình, Kern và cộng
sự (2010) phân loại hàng hóa tiêu dùng thành
51 loại khác nhau. Tuy nhiên, cách phân loại
của tác giả chưa mang tính khái quát và
không bao gồm các sản phẩm mẫu mực. Do
đó, một số danh mục hàng hoá dường như
không xác định (ví dụ: quà tặng) hoặc có vẻ
trùng lặp (ví dụ: nước hoa và tinh chất tạo
mùi). Để cung cấp một cách phân loại rõ ràng
hơn, Destatis (2013) đề xuất phương pháp
phân loại thông qua giỏ hàng tiêu dùng được
phát triển để tính toán chỉ số giá tiêu dùng.
Cách phân loại trên cũng chứa mức chi tiêu
trung bình của người tiêu dùng cũng như các
sản phẩm mẫu mực cho từng danh mục. Tuy
nhiên, hầu hết các danh mục bao gồm hàng
tiêu dùng cũng như các dịch vụ liên quan và
do đó, cần phải được tách ra. Cuối cùng,
Eurostat (2008) đề xuất phương án phân loại
hàng hóa tập trung vào các hoạt động kinh tế.
Do đó, hàng hóa tiêu dùng, hàng hóa trung
gian và hàng hóa đầu tư được tổng hợp dựa
trên công nghệ sản xuất và khu vực kinh tế
của chúng.

2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Cooper & Owen (2007) cho rằng hoạt

động và cơ chế quản trị công ty của một công
ty đề xuất các khuôn khổ để nâng cao hành vi
có trách nhiệm với xã hội của doanh nghiệp.

Quản trị công ty hiệu quả không chỉ tối đa
hóa giá trị của các cổ đông mà còn bảo vệ lợi
ích của các bên liên quan khác (Welford,
2007). Ibrahim và cộng sự (2003) cho rằng
kỳ vọng của xã hội và các đối tượng khác
(nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý,...) đối
với các giám đốc độc lập có trách nhiệm với
xã hội hơn các giám đốc nội bộ. Điều này tạo
ra áp lực đối với các giám đốc độc lập của
một công ty phải đáp ứng nhu cầu xã hội
nhiều hơn. Theo nghiên cứu thực nghiệm
trên các công ty đa quốc gia ngoài Hoa Kỳ,
Webb và cộng sự (2008) báo cáo rằng các
công ty có tỷ lệ tuyên bố trách nhiệm xã hội
có cao nhiều giám đốc độc lập hơn so với các
công ty có chỉ số tuyên bố CSR kém. Chau &
Grey (2010) đã tìm thấy bằng chứng cho mối
quan hệ tích cực giữa tỷ lệ giám đốc độc lập
và việc báo cáo thông tin phi tài chính của
các công ty Hồng Kông; Garcia-Sanchez và
cộng sự (2014) thu được kết quả tương tự đối
với các công ty Tây Ban Nha. Cuadrado-
Ballesteros và cộng sự (2015) cho thấy rằng
các giám đốc độc lập cấp cao trong hội đồng
quản trị có liên quan đến việc công bố thông
tin CSR cao hơn.  Do vậy, giả thuyết được
giới thiệu như sau: 

H1. Sự độc lập của HĐQT có mối quan hệ
đồng biến đến hoạt động tuyên bố trách
nhiệm xã hội của các công ty cổ phần thuộc
ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

Tính kiêm nhiệm giám đốc điều hành
(CEO) được coi là một hệ thống phù hợp
trong hoạt động điều hành công ty (Siebels &
Zu, 2011). Lý thuyết đại diện cho rằng CEO
có thể điều hành một công ty để đạt được sự
hài lòng của các cổ đông (Chen và cộng sự,
2011). Các nghiên cứu trước đây cho thấy
rằng sự kiêm nhiệm của CEO có thể mang lại
cho CEO một số đặc quyền riêng biệt (Lipton
& Lorsch, 1992). Điều này có nghĩa là họ có
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quyền kiểm soát các cuộc họp hội đồng quản
trị và do đó, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến
hoạt động tài chính cũng như hoạt động minh
bạch thông tin của công ty. Hơn nữa, các
CEO kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT có xu
hướng bảo vệ danh tiếng của họ và tìm cách
cải thiện cơ hội trong tương lai (Conyon &
He, 2011). Do đó, họ cố gắng làm hết sức
mình cho công ty để thu được nhiều lợi nhuận
hơn và tăng giá trị của công ty (Siebels & Zu,
2011). Khi một Giám đốc điều hành nắm giữ
vị trí chủ tịch trong một công ty, người đó có
thể có quá nhiều quyền lực và quyền hạn để
quản lý công ty mà không có bất kỳ ràng buộc
nào và do đó có thể thu được lợi ích lớn hơn
của các bên liên quan (Chau & Grey, 2010).
Vì thế, giả thuyết được đề xuất như sau:

H2. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giám đốc
điều hành có mối quan hệ nghịch biến đến
hoạt động tuyên bố trách nhiệm xã hội của
các công ty cổ phần thuộc ngành hàng tiêu
dùng tại Việt Nam.

Theo lý thuyết các bên hữu quan và lý
thuyết tín hiệu, các công ty có lợi nhuận hoặc
hoạt động tài chính tốt thường có xu hướng
tiết lộ các hoạt động xã hội của công ty để
tăng cường lòng tin của các bên liên quan
(Amalia, 2013). Tỷ suất lợi nhuận có thể là
một chỉ số đánh giá hoạt động quản lý tốt hay
không tốt của ban lãnh đạo trong việc điều
hành công ty (Munsaidah và cộng sự, 2016).
Khả năng sinh lời cũng có thể được hiểu là
khả năng của công ty trong việc tạo ra lợi
nhuận cho hoạt động của công ty và tăng sự
tin tưởng đối với các cổ đông. Điều kiện tài
chính vững chắc sẽ gây thêm áp lực lên các
bên ngoài của công ty. Các công ty có hoạt
động tài chính tốt sẽ có xu hướng tiết lộ các
hoạt động xã hội của công ty, điều này nhằm
mục đích tạo ra một hình ảnh tích cực về công
ty có thể làm tăng niềm tin của các bên liên

quan. Do vậy, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết
như sau: 

H3. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp có
mối quan hệ đồng biến đến hoạt động tuyên
bố trách nhiệm xã hội của các công ty cổ phần
thuộc ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.
Ủy ban kiểm toán có vai trò thiết yếu trong

việc cải thiện mức độ công bố thông tin của
các báo cáo tài chính và báo cáo thường niên.
Lý thuyết đại diện đóng một vai trò để giải
thích vấn đề giữa bên uỷ quyền và bên đại
diện (Bruton và cộng sự, 1997). Tuy nhiên,
nghiên cứu về mối liên hệ giữa công bố thông
tin tự nguyện và ủy ban kiểm toán còn hạn
chế. Một số nghiên cứu cho rằng ủy ban kiểm
toán được coi là công cụ giám sát, giúp cải
thiện chất lượng công bố thông tin của doanh
nghiệp, do đó làm giảm chi phí đại diện. Hơn
nữa, sự tồn tại của một ủy ban kiểm toán chất
lượng ảnh hưởng đáng kể đến mức độ công
bố thông tin của công ty. Ngoài ra, các ủy ban
kiểm toán nhỏ có thể không có đủ nguồn lực,
phần nào ảnh hưởng xấu đến chất lượng giám
sát của họ. Một số nghiên cứu trước đây (Li
và cộng sự, 2008) báo cáo rằng có mối liên hệ
tích cực giữa chất lượng kiểm toán và mức độ
công bố thông tin tự nguyện. Tương tự, một
nghiên cứu khác cho thấy mối quan hệ tích
cực giữa quy chất lượng ban kiểm toán và báo
cáo của công ty (Albassam, 2014). Các công
ty kiểm toán thuộc Big 4 (Pricewaterhouse
Coopers, Deloitte, Ernst and Young và
KPMG) được đánh giá là các công ty kiểm
toán có chất lượng tốt nhất với các đội ngũ
kiểm toán viên chuyên nghiệp. Do đó, giả
thuyết sau được giới thiệu như sau:

H4. Chất lượng kiểm toán được thực hiện
bởi các công ty kiểm toán thuộc Big 4 có mối
quan hệ đồng biến đến hoạt động tuyên bố
trách nhiệm xã hội của các công ty cổ phần
thuộc ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.
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HĐQT của công ty được khuyến khích
nên họp thường xuyên vì mọi quyết định đều
có thể được đưa ra sau khi thảo luận kỹ
lưỡng, tranh luận có kết quả và phân tích chi
tiết. Khi Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc
họp thường xuyên, họ có nhiều khả năng
được cung cấp thông tin và hiểu biết về hoạt
động liên quan của công ty, dẫn đến việc họ
tổ chức thực hiện hoặc gây ảnh hưởng và chỉ
đạo hành động thích hợp để giải quyết vấn đề
(Ponnu & Karthigeyan, 2010). Vafeas (1999)
cho rằng số lượng các cuộc họp Hội đồng
quản trị tham dự thực sự là một cách đo
lường rất tốt cho nỗ lực giám sát của các
thành viên HĐQT. Cuộc họp Hội đồng quản
trị thường xuyên cũng được kỳ vọng có thể
tăng cường sự tương tác giữa các giám đốc.
Điều này ngụ ý rõ ràng rằng các giám đốc
trong Hội đồng quản trị gặp gỡ thường xuyên
hơn có nhiều khả năng thực hiện các nhiệm
vụ của mình phù hợp với lợi ích của cổ đông.
Ngoài ra, các cuộc họp thường xuyên tương
tác với các giao tiếp bên lề không chính thức
có thể tạo ra và củng cố mối quan hệ gắn kết
giữa các giám đốc (Lipton & Lorsch, 1992).
Điều này góp phần vào sự hợp tác hiệu quả
giữa các giám đốc và hiệu quả hoạt động của
công ty tốt hơn. Tổng hợp lại, các thành viên
Hội đồng quản trị gặp gỡ thường xuyên có
nhiều khả năng thực hiện nhiệm vụ của họ
một cách siêng năng và hiệu quả (Lipton &
Lorsch, 1992; Vafeas, 1999). Từ đó, việc
công bố thông tin cũng diễn ra một cách hiệu
quả hơn. Vì thế, nhóm tác giả đưa ra giả
thuyết như sau:

H5. Tần suất họp của HĐQT có ảnh mối
quan hệ đồng biến đến hoạt động tuyên bố
trách nhiệm xã hội của các công ty cổ phần
thuộc ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

Cách giải thích thông thường cho vai trò
thúc đẩy CSR của các nhà lãnh đạo phụ nữ

bắt nguồn từ quan niệm lâu đời rằng phụ nữ
nói chung nhạy cảm và đồng cảm hơn về mặt
đạo đức so với nam giới. Lý thuyết xã hội hóa
giới, một lý thuyết nổi bật về sự khác biệt
giới, cho rằng nam giới và phụ nữ khác nhau
trong định hướng về nguyên tắc đạo đức,
phần lớn là do phụ nữ đã nội tâm hóa tốt hơn
các giá trị đạo đức và cộng đồng thông qua
vai trò xã hội của họ. Eagly & Carli (2003),
trong nỗ lực liên kết lý thuyết vai trò xã hội
với lý thuyết lãnh đạo, đã đề xuất rằng định
hướng cộng đồng, bao gồm nguyện vọng và
giá trị hữu ích, tử tế, thông cảm, nhạy cảm
giữa các cá nhân được tìm thấy thường xuyên
hơn ở phụ nữ. Các tác giả tiếp tục tranh luận
rằng những khác biệt như vậy có thể được
phản ánh trong các vai trò lãnh đạo khác nhau
của phụ nữ. Ibrahim và cộng sự (2009) đã chỉ
ra rằng các nhà quản lý nữ có xu hướng thể
hiện thái độ tích cực hơn đối với việc áp dụng
quy tắc đạo đức trong tổ chức của họ và tin
tưởng hơn rằng quy tắc đạo đức sẽ nâng cao
các tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động kinh
doanh của họ. Cùng với đó, luồng nghiên cứu
này cho thấy rằng các nhà lãnh đạo nữ có
nhiều khả năng có mối quan tâm hơn đối với
các nhóm bên liên quan khác. Do đó, có thể
kỳ vọng rằng các nữ giám đốc độc lập sẽ chấp
nhận CSR của công ty họ mạnh mẽ hơn các
giám đốc nam, tích cực tham gia vào các vấn
đề tương ứng với phúc lợi của các bên liên
quan không cổ phần. Do đó, giả thuyết được
đưa ra như sau:

H6. Tỷ lệ thành viên nữ trong HĐQT có
mối quan hệ đồng biến đến hoạt động tuyên
bố trách nhiệm xã hội của các công ty cổ phần
thuộc ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

Nhiều nghiên cứu cho rằng quy mô công
ty là yếu tố quyết định hoạt động tuyên bố
TNXH, vì hầu hết các nghiên cứu đã chỉ ra
mối quan hệ tích cực giữa quy mô công ty và
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mức độ công bố CSR, có thể kể đến như
nghiên cứu của Chiu & Wang (2015). Các nhà
nghiên cứu giả định một số lý do chính cho
mối quan hệ tích cực này. Thứ nhất, các công
ty lớn hơn có xu hướng tiếp xúc với công
chúng rộng hơn và nhận được sự chú ý nhiều
hơn từ công chúng hoặc các bên liên quan và
do đó dễ bị áp lực pháp lý hoặc sự giám sát
của các bên liên quan hơn. Do đó, các công ty
lớn hơn sẽ tiết lộ nhiều thông tin xã hội và
môi trường hơn để tránh các quy định và
giảm các chi phí chính trị tiềm ẩn mà họ đang
phải đối mặt, điều này phù hợp với lý thuyết
hợp pháp. Hơn nữa, một số tác giả gợi ý rằng
các công ty lớn hơn sử dụng báo cáo CSR như
một công cụ để hợp pháp hóa sự tồn tại và
hành vi của họ (Bonsón & Bednárová, 2015;
Ortas và cộng sự, 2015). Quy mô công ty
được đề xuất là có liên quan tích cực đến hoạt
động tuyên bố TNXH cũng bởi vì các công ty
lớn hơn thường có tác động lớn hơn đến xã
hội và một nhóm lớn hơn các bên liên quan,
có thể quan tâm đến các chương trình CSR
của công ty (Hackston & Milne, 1996). Vì
thế, giả thuyết được giới thiệu như sau:

H7. Quy mô của doanh nghiệp có mối
quan hệ đồng biến đến hoạt động tuyên bố
trách nhiệm xã hội của các công ty cổ phần
thuộc ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.
Đòn bẩy công ty là một yếu tố ảnh hưởng

đến hoạt động tuyên bố TNXH của doanh
nghiệp được chú ý trong các tài liệu thực
nghiệm về công bố CSR. Dựa trên lý thuyết
đại diện và thuyết phụ thuộc nguồn lực, các
nghiên cứu trước đây nhấn mạnh rằng các
công ty có mức nợ cao hơn có xu hướng tiết
lộ nhiều thông tin xã hội hơn để giảm chi phí
đại diện và từ đó, giảm chi phí vốn (Ortas và
cộng sự, 2015). Mặt khác, Brammer &
Pavelin (2008) tập trung vào tác động của
mức nợ đối với mối quan hệ của công ty với

các chủ nợ theo lý thuyết các bên hữu quan.
Họ cho rằng mức độ đòn bẩy thấp đảm bảo
rằng các bên liên quan là chủ nợ sẽ có ít
quyền hạn hơn để hạn chế quyền quyết định
của các nhà quản lý đối trong quá trình ra
quyết định chiến lược liên quan đến các hoạt
động không liên quan trực tiếp đến tài chính
của công ty, chẳng hạn như hoạt động công
bố thông tin. Mức nợ mà một công ty dựa vào
để tài trợ cho các dự án vốn càng cao thì mức
độ mà các nhà quản lý phản hồi các chủ nợ về
vai trò của công ty trong các hoạt động CSR
càng cao. Dựa trên lý thuyết của các bên liên
quan, các học giả khác giả định rằng các công
ty có mức độ đòn bẩy cao hơn được coi là rủi
ro hơn và do đó cần báo cáo nhiều thông tin
CSR hơn cho các nhà đầu tư và chủ nợ của họ
để giảm sự bất cân xứng thông tin và đạt được
uy tín (Li và cộng sự, 2013). Từ đó, nhóm tác
giả giới thiệu giả thuyết như sau:

H8. Đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp
có mối quan hệ đồng biến đến hoạt động
tuyên bố trách nhiệm xã hội của các công ty
cổ phần thuộc ngành hàng tiêu dùng tại
Việt Nam.

Các nghiên cứu trước đây đã kiểm tra tác
động của tuổi doanh nghiệp đối với việc hoạt
động tuyên bố TNXH và đưa ra các kết quả
khác nhau. Các lập luận chính ủng hộ mối
quan hệ tích cực ngụ ý rằng các công ty lâu
đời có danh tiếng cần được duy trì trong việc
thực hiện CSR. Ngoài ra, các công ty này
thường được công chúng quan tâm nhiều hơn
và do đó thu hút nhiều sự chú ý hơn từ các cơ
quan quản lý (Li và cộng sự, 2013). Các công
ty có lịch sử lâu đời hơn đã củng cố tốt hơn
cấu trúc kiểm soát cũng như các báo cáo của
họ và có đủ khả năng để cải thiện các hệ
thống thông tin khác như thêm thông tin CSR
vào các báo cáo thường niên. Từ đó, giả
thuyết được giới thiệu như sau:
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H9. Tuổi của doanh nghiệp của doanh
nghiệp có mối quan hệ đồng biến đến hoạt
động tuyên bố trách nhiệm xã hội của các
công ty cổ phần thuộc ngành hàng tiêu dùng
tại Việt Nam.

Mô hình nghiên cứu được tổng hợp và đề
xuất như hình 1 dưới đây:

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Đo lường
Tính tới thời điểm hiện tại, việc xây dựng

các chỉ số để đo lường mức độ của hoạt động
tuyên bố TNXH của doanh nghiệp vẫn chưa

có phương pháp thống nhất nào được xác
định. Theo Marston & Shrives (1991), vẫn
chưa có quy tắc chung nào đưa ra hướng dẫn
về việc lựa chọn các mục để đo lường việc
công bố thông tin. Tuy nhiên, các tác giả lập
luận rằng chỉ số công bố thông tin có thể được
sử dụng để nắm bắt mức độ chuyên sâu của

thông tin mà các công ty truyền đạt. Một số
nghiên cứu sử dụng các chỉ số nổi tiếng như
Sáng kiến   báo cáo toàn cầu (Michelon và
cộng sự, 2015) và chỉ số Bền vững Dow
Jones (DJSI) làm nền tảng, trong khi một số
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(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp và đề xuất)
Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất



áp dụng hoặc điều chỉnh các chỉ số hiện có
(Khan và cộng sự, 2014) hoặc thậm chí tạo
chỉ số mới phù hợp với nhu cầu của môi
trường tìm kiếm cụ thể của họ). 

Tại Việt Nam, theo thông tư số
155/2015/TT-BTC, công ty công bố các
thông tin CSR dựa trên các hạng mục quản lý
nguồn nguyên liệu, tiêu thụ năng lượng, tiêu
thụ nước, tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi
trường, chính sách liên quan đến người lao
động, báo cáo liên quan đến trách nhiệm với
cộng đồng địa phương. Dựa trên căn cứ này,
tác giả đánh giá mức độ của hoạt động tuyên
bố TNXH của doanh nghiệp theo các tiêu chí
tổng hợp bởi tác giả Hà Thị Thuỷ (2019).
Đồng thời, để giảm thiểu rủi ro chủ quan
được tạo ra trong việc đo lường số lượng thực
tế của các thông tin công bố về các hạng mục
môi trường và xã hội, nghiên cứu này sử dụng
cách tiếp cận không trọng số khách quan hơn
theo đề xuất của Xiao & Yuan (2007), không
ưu tiên hạng mục cụ thể nào hơn các hạng
mục còn lại. Chỉ số công bố thông tin sau đó
được biểu thị bằng phần trăm như sau:
CSRDi,t= ∑ej /E 

Trong đó, điểm số ‘1’ sẽ được gán cho
mục thông tin được công bố. Trong trường
hợp ngược lại, tức là khi mục thông thông tin
kể trên không được công bố hoặc công bố
không theo đúng tiêu chuẩn, điểm số ‘0’ sẽ
được ghi nhận.  

- CSRDi,t = Biến đo lường về mức độ
công bố thông tin trách nhiệm xã hội doanh
nghiệp của công ty i tại năm t. 

- ej = Mục báo cáo xã hội j. Biến ej nhận
giá trị 1 nếu doanh nghiệp công bố thông tin
về khoản mục này và giá trị 0 nếu doanh
nghiệp không tiết lộ.  

- E = Tổng số mục tối đa phù hợp với
khung luật pháp của Việt Nam hiện nay.

3.2. Nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu
Dữ liệu được sử dụng trong bài nghiên cứu

được tác giả thu thập từ nguồn dữ liệu thứ cấp
từ các công ty cổ phần thuộc ngành hàng tiêu
dùng trên sàn giao dịch chứng khoán Thành
phố Hồ Chí Minh (HOSE), sàn giao dịch
chứng khoán Hà Nội (HNX) và sàn UpCom
trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022.
Cụ thể, HOSE và HNX đều là hai sàn giao
dịch chứng khoán lớn tại Việt Nam, có lịch sử
hoạt động lâu đời. Đây cũng chính là nơi mà
các công ty niêm yết hoạt động, công khai các
thông tin về tình hình tài chính, tình hình
quản trị và các giao dịch của mình đến với cổ
đông và các bên liên quan. Sàn chứng khoán
UpCom là nơi giao dịch chứng khoán của
công ty đại chúng chưa được niêm yết, tuy
vậy, công ty niêm yết ở sàn UpCom cũng phải
đảm bảo các yêu cầu về thông báo thông tin
nhất định như công khai các báo tài chính,
báo cáo thường niên hằng năm.

Các thông tin về hoạt động tuyên bố
TNXH được tác giả thu thập và phân tích thủ
công từ báo cáo thường niên, báo cáo TNXH
được các công ty cổ phần thuộc ngành hàng
tiêu dùng tại Việt Nam công bố trên HOSE,
HNX, UpCom cũng như trên website của
công ty trong giai đoạn 2018 - 2022. Đối với
các biến độc lập, các biến thuộc chỉ tiêu tài
chính như tỷ suất lợi nhuận, đòn bẩy tài
chính, quy mô doanh nghiệp, tác giả thu thập
thông tin thông qua các báo cáo tài chính
hằng năm của các công ty. Đối với những
biến thuộc phạm vi quản trị doanh nghiệp tính
độc lập của HĐQT, tỷ lệ nữ trong HĐQT hoặc
các cuộc họp trong năm tài chính,.. Nhóm tác
giả thu thập thông tin từ các báo cáo thường
niên và báo cáo quản trị của công ty. Ngoài ra,
tác giả còn sử dụng thông tin từ các nguồn
đáng tin cậy khác như trang Vietstock và Cafe
F để thu thập dữ liệu một cách đầy đủ. 
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Bộ dữ liệu sau khi được xử lý bao gồm 377
quan sát của 127 công ty cổ phần thuộc ngành
hàng tiêu dùng trong tổng số 237 trên HOSE,
HNX và sàn UpCom trong giai đoạn từ năm
2018 đến năm 2022. Các công ty được lựa
chọn làm mẫu nghiên cứu phải đáp ứng công
khai đầy đủ các thông tin trong các loại báo
cáo thường niên, báo cáo TNXH, báo cáo tài
chính,... Đồng thời, số năm hoạt động của
công ty phải bao gồm giai đoạn mà tác giả
chọn nghiên cứu: 2018-2020. Qua quá trình
chọn lọc dữ liệu, tác giả lựa chọn ra 127 công
ty phù hợp để nghiên cứu trong giai đoạn 5
năm từ 2018 - 2022, với tổng cộng 381 quan
sát. Song có những quan sát tại các năm số
lượng báo cáo cũng như thông tin công bố
chưa đầy đủ, tác giả loại các quan sát đó ra và
giữ lại 377 quan sát đưa vào mô hình nghiên
cứu. Dữ liệu thô sau khi được tác giả thu thập
và xử lý sẽ được phân tích theo mô hình định
lượng thông qua phần mềm SPSS 20. Cụ thể,
dữ liệu được sử dụng trong bài nghiên cứu là
dữ liệu kết hợp giữa dữ liệu chéo và dữ liệu
theo chuỗi thời gian. 

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kết quả đặc điểm mẫu 
Với 377 quan sát của 127 công ty cổ phần

thuộc ngành hàng tiêu dùng trong tổng số 237
trên HOSE, HNX và sàn UpCom trong giai
đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, thống kê
mô tả cho thấy sự chênh lệch trung bình giữa
mức độ công bố TNXH thực tế và tổng điểm
theo chuẩn yêu cầu. Có thể thấy rằng, các
công ty tập trung công bố thông tin về các chỉ
tiêu người lao động, với tỷ lệ khá cao
(64,36%), theo sau bởi các chỉ tiêu về cộng
đồng và xã hội, với tỷ lệ 46%. Tuy nhiên, đối
với các chỉ tiêu về môi trường, số điểm công
bố trung bình là 5,26 điểm trên tổng số 16
điểm, chỉ chiếm 32,2%. Tỷ lệ này ngầm ngụ
ý rằng các công ty cổ phần thuộc ngành hàng

tiêu dùng tại Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều
hạn chế trong việc công khai các thông tin về
môi trường. Tần suất mức độ tuyên bố thông
tin vào khoảng 45% - 55% xuất hiện nhiều
trong các quan sát, chiếm 101 quan sát. Trong
khi đó, số lượng quan sát có mức tuyên bố
TNXH lớn hơn 85% chỉ bao gồm 8 quan sát.
Trong nhóm này, Công ty cổ phần Sữa Việt
Nam có mức độ tuyên bố TNXH chất lượng,
chiếm tỷ lệ 100% tất cả các tiêu chí trong giai
đoạn 5 năm quan sát từ 2018 - 2022. Tuy vậy,
vẫn có nhiều công ty chưa thực hiện tốt, thậm
chí là qua loa trong hoạt động tuyên bố
TNXH, khi có đến 109 số quan sát có mức độ
tuyên bố TNXH dưới 35%.

4.2. Tương quan các biến nghiên cứu
Mối quan hệ đơn biến thể hiện trong bảng

tương quan các biến nghiên cứu là cơ sở để
dự đoán các mối quan hệ trong hình nghiên
cứu đa biến và vấn đề kinh tế lượng như hiện
tượng đa cộng tuyến. Theo kết quả phân tích
này, biến phụ thuộc đại diện cho hoạt động
tuyên bố TNXH của các doanh nghiệp có mối
tương quan ngược chiều với biến BDUAL đại
diện cho tính kiêm nhiệm của chủ tịch HĐQT
kiêm chức vị CEO. Trong khi đó, biến phụ
thuộc đại diện cho hoạt động tuyên bố TNXH
của các doanh nghiệp lại có mối quan hệ cùng
chiều với hầu hết các biến độc lập còn lại, bao
gồm tỷ lệ thành viên HĐQT không nằm trong
ban giám đốc điều hành, tỷ suất lợi nhuận
ròng trên tổng tài sản của doanh nghiệp, chất
lượng kiểm toán, số cuộc họp của HĐQT
trong năm tài chính, tỷ lệ thành viên nữ trong
HĐQT, quy mô của doanh nghiệp, đòn bẩy tài
chính và tuổi của doanh nghiệp xét theo năm
nghiên cứu. Ngoài ra, hệ số tương quan giữa
các biến độc lập thấp sẽ đảm bảo tính bền
vững cho mô hình (Hair và cộng sự, 1995)
nếu tồn tại hệ số tương quan giữa các cặp biến
độc lập lớn hơn 0,8 thì có khả năng hiện
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tượng đa cộng tuyến trong mô hình sẽ xuất
hiện. Theo kết quả bảng 1, đại đa số các cặp
biến độc lập đều có tương quan thấp, ngoại
trừ 2 cặp biến BFEM và LEV, SIZE và LEV
có hệ số tương quan lớn hơn 0,8. 

4.3 Mô hình hồi quy
Kết quả mô hình hồi quy về mối quan hệ

giữa các nhân tố ảnh hưởng và hoạt động
tuyên bố trách nhiệm xã hội của các công ty
cổ phần thuộc ngành hàng tiêu dùng tại Việt
Nam trong giai đoạn từ 2018 - 2022, dựa trên
kỹ thuật hồi quy tuyến tính OLS được thể
hiện ở bảng 2. Nhìn chung, tất cả các biến độc
lập thuộc mô hình đều có ý nghĩa thống kê.

Kết quả cho thấy mô hình hồi quy đưa ra
tương đối phù hợp với hệ số R2 = 0,480 và R2
hiệu chỉnh = 0,467. Hệ số R2 có nghĩa là có
khoảng 46,7% phương sai hoạt động tuyên bố
trách nhiệm xã hội của các công ty cổ phần
thuộc ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam được
giải thích bởi 9 biến độc lập được đề cập trong
mô hình. 53,3% sự thay đổi của biến phụ
thuộc do sự ảnh hưởng của các yếu tố ngoài
mô hình và ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên. 

Hệ số R2 điều chỉnh của mô hình dù không
cao so với mức 50%, song xét riêng về các
nghiên cứu về mối quan hệ giữa các nhân tố
ảnh hưởng và hoạt động tuyên bố trách nhiệm
xã hội, hệ số này khá khả quan với mức giải
thích cao hơn các nghiên cứu trước đây về tiết
lộ tự nguyện ở các nước đang phát triển như
Xiao & Yuan (2007) khi hệ số R2 của nghiên
cứu này là 7,9%. Hệ số R2 thấp đối với các
dòng nghiên cứu về hoạt động tuyên bố

TNXH của doanh nghiệp có thể giải thích bởi
tính phức tạp và chưa đồng nhất trong cách
đánh giá hoạt động CSR tại các nước đang
phát triển nói chung, trong đó có cả Việt Nam.
Bài nghiên cứu của tác giả kế thừa và tổng
hợp các giả thuyết từ những nghiên cứu
trước, với số biến được đưa vào nghiên cứu
đa dạng hơn, làm tăng độ tin cậy cho mô hình.
Do đó hệ số R2 điều chỉnh của bài nghiên cứu
khả quan hơn, khả năng giải thích sự ảnh
hưởng của các biến cao hơn.
Để kiểm định độ phù hợp của mô hình, tác

giả xem xét và phân tích giá trị F để quyết
định tính phù hợp của mô hình. Nếu xác suất

của F nhỏ hay giá trị sig. của F < 0,05 thì tác
giả kết luận mô hình trên là phù hợp và có căn
cứ khoa học. Dựa trên kết quả hồi quy, F =
37,636 và sig. = 0,000 < 0,05, từ đó có thể
khẳng định rằng mô hình hồi quy tuyến tính
xây dựng phù hợp với tổng thể và các biến
độc lập giải thích được sự thay đổi của biến
phụ thuộc (Bảng 3).

Kết quả hồi quy OLS còn cho thấy rằng
hệ số Sig. của các biến độc lập đều nhỏ hơn
0,05. Vậy đủ điều kiện để bác bỏ giả thuyết
H0, tương đương với việc các biến tỷ lệ
thành viên HĐQT không nằm trong ban
giám đốc điều hành, tỷ suất lợi nhuận ròng
trên tổng tài sản của doanh nghiệp, sự kiêm
nhiệm của Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giám
đốc điều hành, chất lượng kiểm toán, số
cuộc họp của HĐQT, tỷ lệ thành viên nữ
trong HĐQT, quy mô của doanh nghiệp, đòn
bẩy tài chính và tuổi của doanh nghiệp đều
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Bảng 2: Bảng tóm tắt kết quả nghiên cứu

(Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS)



tác động đến hoạt động tuyên bố trách nhiệm
xã hội của các công ty cổ phần thuộc ngành
hàng tiêu dùng tại Việt Nam trong giai đoạn
từ 2018 - 2020. Ngoài ra, hệ số hồi quy của
đại đa số các biến đều mang hệ số dương, trừ
biến BDUAL, điều này đồng nghĩa với việc
hoạt động tuyên bố TNXH của các doanh
nghiệp lại có mối quan hệ cùng chiều với
hầu hết các biến độc lập còn lại, bao gồm tỷ
lệ thành viên HĐQT không nằm trong ban
giám đốc điều hành, tỷ suất lợi nhuận ròng
trên tổng tài sản của doanh nghiệp, chất
lượng kiểm toán, số cuộc họp của HĐQT
trong năm tài chính, tỷ lệ thành viên nữ
trong HĐQT, quy mô của doanh nghiệp, đòn
bẩy tài chính, tuổi của doanh nghiệp xét theo
năm nghiên cứu. Điều này phù hợp với các
giả thuyết nghiên cứu về chiều tác động của
các nhân tố.

4.4. Các kiểm định liên quan
Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến: Để

kiểm định liệu mô hình có xuất hiện hiện
tượng đa cộng tuyến hay không, tác giả tiến
hành đánh giá thông qua hệ số phóng đại
phương sai VIF. Trong trường hệ số VIF >
10, hiện tượng đa cộng tuyến sẽ xuất hiện
đối với mô hình. Theo kết quả nghiên cứu,
hệ số VIF của tất cả các biến độc lập đều nhỏ
hơn 10 và cụ thể là nhỏ hơn 2, phù hợp với
gợi ý của Hair và cộng sự (2013). Do vậy,
mô hình nghiên cứu không có hiện tượng đa
cộng tuyến.

Kiểm định hiện tượng tự tương quan: Tự
tương quan là hiện tượng mà phần dư các
quan sát của một biến có tương quan theo
chiều thời gian hoặc không gian. Dựa trên
thống kê Durbin - Watson, tác giả tiến hành
kiểm định tự tương quan của các sai số kề
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Bảng 3: Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính OLS

(Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS)
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nhau. Theo kết quả phân tích hồi quy OLS, hệ
số Durbin - Watson = 2,096. Hệ số này nếu
như nằm trong miền chấp nhận (dU;4-dU) thì
không có hiện tượng tự tương quan bậc nhất
xảy ra. Với số mẫu quan sát là 377 quan sát,
cùng với 9 biến độc lập tham gia vào mô
hình, tác giả xác định hệ số dU là 1,814. Như
vậy, miền chấp nhận là (1,814;2,186) phù hợp
với hệ số Durbin - Watson = 2,096. Vậy ta
chấp nhận giả thuyết không có hiện tượng tự
tương quan xảy ra.

Kiểm định hiện tượng phân phối chuẩn
của phần dư: Dựa trên biểu đồ Histogram
của phần dư với đường cong phân phối,
nhóm tác giả tiến hành kiểm định phân phối
chuẩn của phần dư. Biểu đồ Histogram cho
thấy với cỡ mẫu N = 377, giá trị trung bình
của các phần dư tiến dần về 0 và xấp xỉ bằng
0 (Mean = -5,57E - 16), độ lệch chuẩn Std.
Dev. = 0,988 xấp xỉ bằng 1. Từ đó, có thể kết
luận rằng giả định phân phối chuẩn phần dư
không vi phạm.

Kiểm định hiện tượng phương sai sai số
không đổi: Để kiểm định hiện tượng phương
sai sai số không đổi, tác giả áp dụng kiểm
định Spearman. Trong trường hợp giá trị sig.
tương quan Spearman giữa phần dư chuẩn
hóa (ABS) với các biến độc lập > 0,05, ta có
thể khẳng định giả định phương sai thay đổi
không xảy ra. 

Theo kết quả kiểm định tương quan
Spearman trong bảng các hệ số Sig. của biến
ABS không ghi nhận trường hợp bé hơn 0,05
ở bất kì biến nào. Do đó, tác giả chấp nhận
giả thuyết giá trị tuyệt đối của phần dư chuẩn
hóa không tương quan với các biến độc lập
nêu trên.

5. Kết luận và kiến nghị
Với mục tiêu nghiên cứu các nhân tố ảnh

hưởng đến hoạt động tuyên bố TNXH của các
công ty cổ phần thuộc ngành hàng tiêu dùng
tại thị trường Việt Nam, thông qua mẫu dữ
liệu thu thập từ trong 3 năm từ 2018-2020 với
377 quan sát trên127 công ty niêm yết tại Sở
giao dịch chứng khoán HOSE, UpCom và
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Bảng 4: Kết quả kiểm định tương quan Spearman

(Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS)



HNX, cũng như kế thừa, tổng hợp và phát
triển các giả thuyết từ những nghiên cứu
trước đó, nhóm tác giả thực hiện ước lượng
và kiểm định mối tương quan của 9 nhân tố
ảnh hưởng đến hoạt động tuyên bố TNXH
của doanh nghiệp theo thứ tự giảm dần bao
gồm: (1) Chất lượng kiểm toán; (2) Số cuộc
họp của hội đồng quản trị; (3) Quy mô doanh
nghiệp; (4) Tính kiêm nhiệm của Chủ tịch
HĐQT; (5) Tuổi của doanh nghiệp; (6) Tỷ lệ
thành viên nữ trong HĐQT; (7 ) Tỷ suất lợi
nhuận của doanh nghiệp; (8) Tính độc lập của
thành viên HĐQT; (9) Đòn bẩy tài chính. 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, nhóm tác
giả đề xuất một số kiến nghị giúp xây dựng và
nâng cao công tác tuyên bố trách nghiệm xã
hội của các công ty cổ phần thuộc ngành hàng
tiêu dùng tại Việt Nam như sau:
Đối với Nhà nước: Hoàn thiện khung pháp

lý cho hoạt động tuyên bố TNXH tại Việt
Nam. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm hoạt
động công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán. Gia tăng mức phạt hành chính này
theo một mức tiền phạt được tính dựa trên %
mức độ vi phạm theo từng hạng mục công bố
thông tin nhằm răn đe hành vi vi phạm.
Đối với công ty cổ phần: Một là, đẩy mạnh

vai trò của HĐQT: HĐQT cần việc tích cực
hơn trong việc tổ chức các phiên họp định kỳ
cũng như đột xuất, từ đó có nhiều khả năng
được cung cấp thông tin và hiểu biết về hoạt
động liên quan của công ty, dẫn đến việc họ
tổ chức thực hiện hoặc gây ảnh hưởng và chỉ
đạo hành động thích hợp để giải quyết vấn đề.
Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn
cũng như chất lượng quản lý của thành viên
HĐQT, từ đó điều phối tốt hơn quy trình
thành lập và công khai các loại báo cáo. Hai

là, hạn chế sự mất cân bằng giới tính trong
HĐQT: Các công ty cổ phần thành lập và
công khai các chính sách phù hợp và có lợi
đối với nữ giới, chẳng hạn quy định số lượng
thành viên nữ tối thiểu trong HĐQT trị của
công ty nhằm giảm mất cân bằng về giới tính
trong HĐQT và tăng tính hiệu quả của các
quyết định. Ba là, giảm sự kiêm nhiệm chức
danh giữa ban giám đốc và HĐQT: Các công
ty niêm yết nên tách biệt hai chức năng của
CEO với chủ tịch, đồng thời giảm bớt mức độ
kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng
quản trị. Bốn là, chỉ định công ty kiểm toán
có năng lực theo lĩnh vực hoạt động của công
ty: Ban giám đốc nên tham khảo ý kiến   để chỉ
định một công ty kiểm toán có uy tín và danh
tiếng phù hợp với thế mạnh của công ty.
Đối với công ty kiểm toán: Một là, đối với

các công ty kiểm toán thuộc Big4: Các công
ty kiểm toán Big4 cần nâng cao hơn nữa
chuyên môn của mình, cũng như rèn luyện
đạo đức kiểm toán để mang để kết quả kiểm
toán trung thực, phản ánh đúng và chính xác
thực tiễn hoạt động kinh doanh và công bố
thông tin của các doanh nghiệp. Hai là, đối
với các công ty kiểm toán không thuộc Big4:
Các công ty kiểm toán không thuộc Big4 cần
có biện pháp phù hợp nhằm tích cực nâng cao
chất lượng dịch vụ kiểm toán của mình để xây
dựng được niềm tin đối với doanh nghiệp,
không chỉ tập trung vào các con số tài chính
mà cần phải phản ánh làm rõ các báo cáo xã
hội của doanh nghiệp.
Đối với các bên hữu quan khác: Một là,

đối với nhà đầu tư và cổ đông: các nhà đầu tư
cũng như các cổ đông không chỉ dừng lại ở
việc tập trung đầu tư vào những công có chỉ
số tài chính hấp dẫn, mà nên cân nhắc đến
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trách nhiệm xã hội mà công ty thực hiện đến
với cộng đồng, đồng thời tận dụng quyền lực
của mình để tạo áp lực yêu cầu các công ty cổ
phần công khai các thông tin TNXH thông
qua các loại báo cáo CSR. Hai là, đối với
người tiêu dùng: Người tiêu dùng tìm hiểu kỹ
lưỡng về quy trình sản xuất sản phẩm, các
thông tin về TNXH của công ty khi sản xuất
sản phẩm bên cạnh các yếu tố về chất lượng
và giá cả. Đồng thời, người tiêu dùng nên có
những động thái mang tính chất răn đe đối với
những công ty thực hiện kém hoạt động tuyên
bố TNXH.!
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Summary

The purpose of the article is to understand
the factors affecting the social responsibility
(CSR) declaration activities of joint stock
companies in the consumer goods industry in
Vietnam. Through investigating 127 joint
stock companies in the consumer goods
industry in Ho Chi Minh City stock exchange
(HOSE), Hanoi stock exchange (HNX) and
UpCom in the period from 2018 to 2022, the
article points out that there are 9 factors
affecting CSR declaration activities of
businesses in descending order including: (1)
Audit quality; (2) Number of board meetings;
(3) Size of the enterprise; (4) Concurrentity of
the Chairman of the Board of Directors; (5)
Age of the enterprise; (6) Proportion of
female members on the Board of Directors;
(7) Profit ratio of the Enterprise; (8)
Independence of members of the Board of
Directors; (9) Financial leverage. Based on
the research results, the article has proposed a
number of recommendations to help build
and improve the social experimentation
statement of joint stock companies in the
consumer goods industry in Vietnam. 
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